
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 001

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 08/10/1997AnhBùi Thị Phương401023

2 19/07/1997AnhChu Thị Ngoc400118

3 31/10/1997AnhĐỗ Hoàng412125

4 AnhHoàng Tú401435

5 04/05/1997AnhLê Minh403713

6 12/10/1997AnhLê Thị Lan403517

7 20/04/1997AnhLinh Thị Mai403505

8 29/07/1997AnhNguyễn Nhật403860

9 07/07/1997AnhNguyễn Phương403731

10 10/01/1997AnhNguyễn Thị401253

11 30/10/1997AnhNguyễn Thị Kim400542

12 17/10/1994AnhNguyễn Thị Lan382456

13 01/08/1996AnhNguyễn Thị Lan400267

14 02/01/1997AnhNguyễn Thị Quỳnh401442

15 07/11/1997AnhNguyễn Thị Trâm400534

16 30/03/1997AnhTrình Minh400926

17 23/12/1996AnhTrịnh Thị Kim400350

18 07/03/1996AnhTrương Ngọc390471

19 11/11/1997AnhVũ Minh403719

20 07/08/1997ánhĐinh Ngọc400427

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 002

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 22/05/1997ánhBế Ngọc401119

2 09/11/1997ánhDiêm Thị402978

3 18/12/1997ánhDương Thị Ngọc401108

4 27/12/1997ánhMa Thị401653

5 23/10/1996BắcTừ Văn400206

6 29/11/1996BằngPhan Thị391322

7 03/02/1997BềnLương Thị403203

8 13/04/1997CảnhBùi Thế403765

9 22/10/1997ChangHà Thị403152

10 25/05/1997ChâuNguyễn Thị Ngọc400959

11 12/07/1997ChinhĐỗ Thị Tuyết402964

12 21/02/1996ChinhVi Bạch390207

13 22/03/1997ChuyênNguyễn Thị Hoàng403403

14 23/06/1997CôngBùi Hải403725

15 23/07/1997CúcNguyễn Thị Kim403411

16 22/08/1997CươngĐào Duy402009

17 27/12/1997CườngAn Minh402112

18 27/04/1995CườngPhạm Hùng392765

19 04/07/1997ĐạtNguyễn Tiến403313

20 17/09/1996DiễmBế Thị Kiều402271

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 003

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 24/07/1997DiệpHoàng Thị Quỳnh401221

2 09/05/0199DịuNguyễn Thị401154

3 27/07/1997ĐoànHiệp Thị402263

4 15/06/1997ĐônHà Quý403111

5 22/05/1998ĐôngChúc Ngọc411719

6 24/12/1995ĐứcBùi Trung392169

7 27/04/1997ĐứcTrịnh Hoài400235

8 02/02/1997ĐứcTrịnh Hữu402603

9 06/08/1997DungBùi Thị401525

10 17/04/1998DungNguyễn Thị Thùy410246

11 08/12/1996DungNguyễn Thùy402767

12 14/08/1997DungPhạm Thị Kiều402563

13 20/12/1997DươngLê Thị Thuỳ402220

14 27/01/1997DươngNguyễn Thị Thùy403168

15 06/02/1996DuyênDương Thị402505

16 26/09/1996DuyênNguyễn Thị391957

17 02/07/1997GáiNguyễn Thị402849

18 05/10/1997GiangBùi Thị400540

19 09/01/1997GiangNguyễn Thị Mỹ400437

20 20/03/1997GiangNguyễn Thu400607

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 004

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 13/03/1997GiangNgô Thùy402434

2 24/02/1997GiangNguyễn Thị400756

3 12/08/1997GiangNguyễn Thị402245

4 21/08/1997GiangNông Thanh401601

5 30/08/1997GiangTrần Hương400760

6 04/09/1997GiangVương Sỹ Thị403762

7 02/01/1996HàHoàng Diệp400270

8 26/02/1996HàHoàng Thu391302

9 19/12/1996HàLý Thị Thu401469

10 02/09/1997HàNguyễn Thị Thanh401243

11 23/01/1997HàNguyễn Thị Thu400421

12 26/06/1997HàVũ Thị Nguyệt403736

13 07/11/1997HảiCao Thị403404

14 26/04/1996HảiNguyễn Hoàng402922

15 23/03/1997HảiPhạm Thị Thanh400159

16 11/03/1997HằngĐặng Thị401236

17 16/12/1997HằngHoàng Thị400341

18 21/07/1997HằngNguyễn Minh401224

19 30/04/1997HằngNguyễn Thúy402165

20 10/01/1997HằngTrần Thị400166

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 005

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 21/06/1997HằngLý Thị403264

2 13/03/1996HạnhĐặng Thị Mỹ400509

3 09/07/1997HạnhHoàng Thị Mỹ402003

4 01/06/1997HạnhNguyễn Thị403816

5 18/11/1997HạnhNguyễn Thúy403812

6 12/11/1996HạnhTrần Thúy400429

7 14/09/1996HàoĐinh Thị391907

8 28/10/1997HảoLê Thị403125

9 25/03/1997HảoPhạm Thu402452

10 25/11/1996HiềnHoàng Thị391732

11 04/09/1998HiềnLê Thanh410242

12 07/06/1997HiềnNguyễn Thảo403839

13 09/01/1997HiềnNguyễn Thị401911

14 10/04/1997HiềnNguyễn Thị Kim402531

15 26/06/1997HiếuĐào Minh403701

16 27/02/1996HiếuNguyễn Trung401970

17 22/02/1996HoaLê Như403206

18 20/08/1995HoaLý Quỳnh390451

19 12/11/1997HoaNguyễn Thị402270

20 22/08/1997HoaTrần Thị Phương400761

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 006

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 27/05/1998HoaĐỗ Thị410838

2 09/06/1997HoaLê Thị Quỳnh403705

3 13/10/1997HoaNguyễn Phương403664

4 15/07/1997HòaDương Thị403413

5 09/08/1995HòaTống Thị Thúy402802

6 10/10/1997HoàiBùi Thị410229

7 26/05/1997HoàiLăng Thị402549

8 12/10/1997HoàiLao Thị Hồng401252

9 27/05/1997HoàiNông Thị Thu402252

10 27/02/1997HoàiTrần Thị403124

11 13/06/1998HồngLê Lam410437

12 08/07/1997HuệBùi Thị403131

13 04/10/1997HuệNguyễn Thị Thu403433

14 03/01/1997HùngLồ Xuân402518

15 17/11/1997HươngDương Thị Thu401551

16 10/04/1997HươngHoàng Thu401749

17 14/08/1997HươngLê Thị Mai401240

18 14/07/1996HươngNguyễn Thị Thu400956

19 17/05/1997HươngTrần Lan401555

20 17/07/1997HươngTrần Mai400721

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 007

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 20/01/1996HươngDương Thị Lan401863

2 01/10/1996HươngHoàng Diệu401771

3 21/09/1997HươngLỗ Thị Thu403016

4 17/12/1997HươngNguyễn Thị Mai403844

5 14/03/1996HươngNguyễn Thị Thu402569

6 25/02/1997HươngTrần Thị Lan403128

7 19/09/1997HườngĐỗ Thị403718

8 30/05/1997HườngDoãn Thị Thu402254

9 01/11/1998HuyNguyễn Quang410255

10 05/11/1994HuyVũ Cao380937

11 09/04/1997HuyềnBùi Thanh400443

12 22/02/1996HuyềnLê Khánh391964

13 09/05/1997HuyềnLê Thị Khánh401342

14 04/08/1996HuyềnLê Thị Mỹ391950

15 08/01/1997HuyềnNguyễn Thị402001

16 18/08/1996HuyềnNguyễn Thị Thanh401056

17 04/04/1997HuyềnNguyễn Thị Thu401514

18 09/09/1997HuyềnNguyễn Thu403020

19 01/12/1997HuyềnPhạm Thị403110

20 HuyềnTrần Thanh400866

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 008

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 22/11/1997HuyềnĐặng Khánh403759

2 01/10/1997HuyềnPhạm Thị403271

3 04/01/1997KhánhNguyễn Việt402905

4 01/09/1997KhởiNguyễn Gia402613

5 07/12/1998KhuêPhạm Thị Minh410245

6 15/04/1997LamLê Thị403363

7 03/04/1997LâmNguyễn Quỳnh400662

8 20/02/1995LanNguyễn Thị390214

9 22/08/1996LanVũ Thị Y392818

10 27/02/1996LànhDương Thị391410

11 19/04/1996LànhHoàng Thị401256

12 07/03/1998LệNguyễn Thị Nhật411637

13 02/01/1996LinhBùi Mỹ390518

14 10/04/1997LinhĐồng Mỹ400237

15 01/08/1997LinhLê Thị Mai401011

16 27/09/1997LinhLê Tùng400518

17 17/10/1996LinhNguyễn Thị Chúc392023

18 25/08/1996LinhPhạm Thị Kiều401152

19 19/10/1996LinhTrần Thị Mỹ400643

20 12/10/1997LinhVy Mỹ400417

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 009

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 25/01/1997LinhBùi Thị Hải401241

2 12/09/1997LinhĐinh Thùy402351

3 20/06/1997LinhDương Khánh402977

4 26/10/1997LinhHoàng Chi402739

5 06/09/1997LinhHoàng Lệ Khánh403126

6 19/05/1997LinhHoàng Thị Thùy402272

7 11/09/1997LinhNguyễn Như Thái403753

8 20/10/1997LinhNguyễn Thảo402519

9 04/09/1997LinhNguyễn Thị Diệu402961

10 18/05/1996LinhNguyễn Thị Mỹ403760

11 11/06/1995LinhNguyễn Thị Thuỳ401666

12 13/07/1998LinhPhạm Hà410446

13 27/12/1997LinhPhí Nguyễn Phương402216

14 28/04/1997LinhTrịnh Khánh402125

15 15/06/1997LoanLê Thị401260

16 05/10/1996LoanPhạm Thị401461

17 24/02/1997LoanTạ Minh402156

18 06/11/1997LoanVương Thị400225

19 16/02/1997LongVũ Châu400511

20 24/05/1996LyNguyễn Thị390221

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 010

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 24/12/1997LyHoàng Thị403538

2 12/03/1998LyMai Thị Hương410546

3 19/11/1996LyVi Thị Thảo401172

4 14/08/1997LýHoàng Minh403160

5 29/10/1997MaiĐinh Hoàng402554

6 23/03/1997MaiNguyễn Thị Quỳnh401447

7 24/11/1997MaiNông Ngọc403325

8 30/11/1997MaiTống Thị400660

9 02/12/1997MạnhHoàng Khắc400238

10 08/03/1995MaySùng Thị390850

11 26/01/1997MinhĐặng Hồng403169

12 22/03/1997MinhVũ Đức403758

13 29/08/1997MinhVũ Hoàng403021

14 19/05/1996MườiNguyễn Văn402302

15 05/01/1997MyBùi Thị Hoài401359

16 27/03/1997MỹPhạm Thị Việt402335

17 09/02/1997MỵTrần Thị403211

18 28/03/1996NamLê Hoài400667

19 19/08/1997NamNguyễn Văn401109

20 23/03/1997NgaNguyễn Thị400556

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 011

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 25/09/1997NgaTrần Thị Yến403764

2 08/08/1997NgaVũ Thị Tố401835

3 22/08/1997NgânNghiêm Thị Thảo400807

4 05/10/1997NgânTrần Thu401751

5 28/09/1997NgọcĐỗ Minh403651

6 18/11/1996NgọcHà Thị Hồng402266

7 30/12/1997NgọcHoàng Bích400523

8 26/01/1997NgọcLê Hồng402968

9 11/07/1996NgọcNguyễn Minh390945

10 11/10/1997NgọcNguyễn Thị402713

11 24/01/1998NgọcPhạm Hồng412408

12 11/05/1997NguyệtTrần Thị ánh402546

13 01/01/1997NhànNgô Thị402429

14 14/07/1997NhạnĐặng Thị402618

15 09/10/1997NhungLương Thị Hồng400953

16 03/06/1997NhungNguyễn Hồng400943

17 05/03/1996NhungNguyễn Thị392054

18 03/09/1997NhungNguyễn Thị403458

19 07/05/1997NươngBùi Thúy400425

20 02/04/1996OanhChu Thị401672

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 012

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 28/06/1998OanhĐàm Thị411715

2 08/12/1997PhongHoàng Ngọc403768

3 27/08/1997PhươngBùi Thị Thanh403528

4 29/08/1997PhươngĐặng Bích401946

5 05/12/1996PhươngHoàng Thị Đan402772

6 30/08/1996PhươngLê Thị Thanh391622

7 18/11/1997PhươngNgô Thị401209

8 05/06/1997PhươngTrần Thị Hà402904

9 06/10/1997PhươngTrần Thị Hồng402969

10 09/04/1997PhượngHoàng Thị403625

11 29/09/1995PhượngMa Thị391872

12 PhượngPhùng Thị Minh401329

13 28/05/1996QuânNgô Duy Hồng402653

14 27/01/1997QuangThân Ngọc400610

15 03/11/1997QuýNguyễn Thanh400419

16 17/04/1997QuyênTrịnh Tố400430

17 01/08/1997QuỳnhCao Thị402316

18 29/08/1997QuỳnhDương Như401401

19 30/08/1997QuỳnhNguyễn Xuân400343

20 26/08/1997QuỳnhTrịnh Thị Như401259

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 013

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 05/10/1997SangQuán Vi Xuân401506

2 03/06/1996SánhHờ A400416

3 21/09/1996SaoLộc Thị402561

4 20/11/1997SaoVũ Thị Mai400750

5 19/02/1997SonNông Thị401550

6 24/05/1997SơnNguyễn Hùng403549

7 09/06/1997SơnPhạm Văn400612

8 08/11/1996SơnThiều Ngọc401538

9 01/06/1996TàiTống Văn401247

10 10/02/1997TâmĐinh Thị403710

11 08/06/1997TâmLù Thị400252

12 06/05/1997TâmMa Thị Thanh400851

13 26/01/1995TâmNguyễn Minh380650

14 27/10/1997TâmNguyễn Thị Minh400359

15 22/09/1997TâmNguyễn Thị Thanh403861

16 22/04/1997TháiLương Anh401173

17 24/04/1997TháiNguyễn Đức402966

18 12/01/1996ThắmTạ Thị400268

19 02/02/1997ThắngTrần Mạnh403770

20 24/10/1997ThanhLê Thị Phương400240

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 014

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 19/10/1997ThanhLã Thị400564

2 11/09/1996ThanhLường Thị401539

3 04/04/1997ThànhNguyễn Đức401955

4 09/09/1997ThaoNguyễn Thị403216

5 09/09/1995ThảoChu Phương392568

6 03/06/1997ThảoĐàm Thị402353

7 10/10/1997ThảoDương Thị Thạch401007

8 31/05/1997ThảoHoàng Thị401302

9 24/06/1995ThảoLý Thu392570

10 20/06/1998ThảoNguyễn Hoàng Phươn410435

11 26/08/1997ThảoNguyễn Phương400504

12 30/09/1996ThảoNguyễn Thị390920

13 28/08/1997ThảoNguyễn Thị Phương401102

14 12/10/1997ThảoNguyễn Thị Phương403545

15 01/12/1997ThảoNguyễn Thu400661

16 21/10/1997ThảoPhạm Trần Phương403843

17 08/06/1996ThiNghiêm Hữu402517

18 22/10/1997ThiệnBùi Minh400503

19 21/09/1994ThiệnĐinh Anh402368

20 08/07/1997ThiệuĐồng Văn403754

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 015

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 03/06/1997ThoTrần Thị401021

2 10/03/1997ThoanNguyễn Thị Kim402702

3 14/05/1997ThoànNguyễn Thu402856

4 15/08/1996ThuVi Thị401470

5 01/12/1997ThưDương Thị401416

6 20/01/1997ThuậnNguyễn Đức400114

7 10/02/1995ThuậnVũ Đức380634

8 09/10/1994ThứcMa Văn401570

9 19/01/1996ThươngLý Thị400968

10 26/07/1996ThươngVũ Thị Minh391445

11 07/08/1997ThuỷHoàng Thị402417

12 25/05/1997ThùyChu Thị Phương400931

13 04/03/1997ThủyBùi Thị400361

14 18/07/1997ThủyLại Thu403735

15 24/03/1997ThủyNgô Thị400431

16 04/01/1997ThủyNgô Thị Thu402541

17 29/09/1997ThủyNguyễn Chu Thu403728

18 29/10/1997ThủyNguyễn Thanh400735

19 14/01/1997ThủyNguyễn Thị Thu400763

20 15/07/1997ThủyPhạm Thị Thu400561

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 016

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 29/10/1997TiệmLò Thị400754

2 20/12/1996TiênLê Thị Bình402746

3 28/08/1997TiênNguyễn Lê Thủy403109

4 26/10/1993TiếnDư Minh361663

5 01/06/1997TiếnPhạm Minh402976

6 29/09/1997TìnhNguyễn Thị402256

7 04/11/1997ToànĐinh Khánh402501

8 13/05/1997ToànHoàng Văn401345

9 26/03/1997TràNguyễn Thị Hương403227

10 04/05/1997TràNguyễn Thị Hương403522

11 15/10/1997TrâmĐoàn Thị Ngọc401834

12 10/03/1997TrâmLý Thị Ngọc400832

13 15/04/1997TrâmNguyễn Thị Ngọc402566

14 18/11/1996TrangLê Thị Hương400632

15 09/01/1997TrangLê Thị Thu400739

16 20/09/1997TrangNguyễn Linh401312

17 22/06/1995TrangNguyễn Thị Kiều381705

18 05/10/1997TrangNguyễn Thị Thùy400129

19 30/08/1996TrangTrần Thị400547

20 01/06/1997TrangVũ Thị401016

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 017

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 20/11/1997TrangĐào Mai403038

2 06/08/1995TrangHoàng Thị403656

3 04/09/1997TrangLang Thị402850

4 05/08/1997TrangLê Thị Thu403752

5 24/06/1997TrangNguyễn Thị403732

6 23/01/1998TrangNông Thị412215

7 30/12/1997TrangPhạm Minh401425

8 07/07/1997TrangPhạm Thị Linh402851

9 21/08/1995TrangTạ Kiều401708

10 31/12/1997TrangTrần Huyền403859

11 09/05/1997TrangTrần Vũ Thùy403813

12 02/03/1997TrinhTrần Thủy400331

13 03/06/1997TrungBùi Việt403722

14 30/11/1997TúNguyễn Thị Ngọc401306

15 07/10/1997TúTrần Thị403771

16 15/07/1997TuấnDương Anh400803

17 28/01/1997TuấnNông Hải400136

18 09/09/1997TùngĐào Duy400214

19 22/06/1997TùngPhạm Thanh401105

20 19/07/1997TùngPhạm Thanh402309

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 018

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Anh văn)

1 30/08/1997TuyềnSầm Thị401961

2 28/11/1996TuyềnTriệu Văn402352

3 12/08/1996TuyếtNgô Thị400144

4 19/12/1996UyNguyễn Giang400845

5 25/10/1997UyênBùi Thị Thu402768

6 22/10/1997UyênMa Thị Thu403130

7 18/02/1997UyênNgô Thu403854

8 15/02/1996UyênTrương Thị391220

9 09/02/1997VânĐỗ Thị400531

10 26/09/1996VânHoàng Thị Hải402470

11 30/11/1997VânNguyễn Thị401346

12 20/05/1996VĩChu Hoàng400771

13 VũLương Hoàng401168

14 17/05/1997VuiTrương Thị403665

15 17/02/1996XiêmMai Hồng401170

16 28/09/1997XuânHoàng Thanh400842

17 07/08/1997XuânVũ Thị Thanh402852

18 21/10/1997YếnBùi Hải401628

19 14/03/1997YếnĐỗ Thị401830

20 09/07/1996YếnNguyễn Thị Hải401847

21 28/08/1996YếnTrương Hải402665

Tổng số 21 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 019

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 06/03/1997AnhDương Kiều401702

2 14/09/1997AnhMa Phương401363

3 11/09/1997AnhNguyễn Thị400508

4 30/10/1997AnhNguyễn Thị Tuyết402260

5 05/09/1996ánhĐặng Ngọc402468

6 01/10/1997ánhPhạm Thị401745

7 19/09/1997ánhVàng Thị400856

8 28/12/1997ánhVũ Thị Ngọc402152

9 01/02/1994BảoHoàng Văn401169

10 04/07/1997BảyĐặng Thị401360

11 25/09/1997BìnhLương Thị401459

12 13/05/1997BìnhTrần Thị Thanh401947

13 05/08/1997ChangNguyễn Thị Thu403502

14 28/12/1996ChiDương Linh402467

15 18/09/1997ChiTrần Linh402307

16 09/05/1997ChinhĐinh Thị400449

17 08/10/1996CôngHà Đình400354

18 17/12/1996CươngLê Văn402367

19 08/05/1995ĐạiLê Thiên400873

20 06/06/1997ĐạiNông Văn401074

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 020

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 04/10/1996ĐàoNông Thị402649

2 03/08/1997ĐạtMai Thành410758

3 19/08/1992ĐứcĐinh Minh402567

4 13/06/1995ĐứcNguyễn Mạnh402867

5 27/01/1997DungĐoàn Thuỳ401001

6 22/05/1997DungHoàng Thùy400349

7 18/12/1997DungNguyễn Thị Thùy401449

8 15/09/1997DươngTrần Quỳnh401015

9 14/01/1995DuyĐỗ Ngọc400615

10 03/03/1997DuyênHoàng Thị402556

11 27/11/1997GiangBùi Thị402149

12 13/10/1996GiangNguyễn Tiến402144

13 12/05/1997HàĐặng Thị Thanh402147

14 24/08/1997HàLò Thị400455

15 12/10/1997HàLưu Thị401513

16 26/01/1997HàNguyễn Thị402605

17 20/07/1997HàVũ Hải400312

18 06/07/1997HảiLường Thị400244

19 29/05/1997HảiPhan Thị Thanh401659

20 15/09/1997HằngHà Thị401050

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 021

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 16/08/1996HiềnHoàng Thị400669

2 23/10/1997HiềnLê Thị401945

3 01/11/1997HiềnNguyễn Thị Thu401414

4 05/04/1996HiềnVương Thị400103

5 21/06/1997HiểnNguyễn Đức400374

6 16/05/1997HiệpPhùng Thế402502

7 26/11/1996HiếuLục Thảo401569

8 15/12/1997HoaHoàng Thị402559

9 11/05/1996HoaHoàng Thị402769

10 06/08/1994HóaSùng Thanh401068

11 05/08/1996HoàiTrương Thị400867

12 30/12/1997HoàngNguyễn Việt402608

13 09/08/1997HồngNguyễn Thị401157

14 11/05/1996HươngĐào Thị402051

15 16/09/1997HươngĐỗ Mai402659

16 28/12/1997HuyềnHà Ngọc400749

17 07/10/1997HuyềnLý Thị Thu401062

18 20/04/1996HuyềnTrần Thị Thanh400125

19 03/02/1996IêmDương Thị402770

20 26/02/1996KhảiDương Văn401368

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 022

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 28/08/1997LâmNguyễn Văn401210

2 15/07/1996LanChu Thị400265

3 23/01/1996LanLý Thị400468

4 15/06/1997LanMàng Thị Ngọc402763

5 17/08/1997LanPhạm Thị Mai402119

6 24/04/1997LànhNguyễn Thị402654

7 16/03/1997LêNguyễn Hải401448

8 25/03/1997LệLò Thị401101

9 02/08/1997LệPhan Thị401003

10 23/02/1997LiênHoàng Thị401103

11 22/11/1997LinhĐàm Thị Mỹ401464

12 12/04/1997LinhHà Thị Ngọc403134

13 07/07/1996LinhLê Văn402102

14 31/01/1997LinhNguyễn Thị Khánh402765

15 03/07/1996LinhTrần Thị Phương400227

16 16/12/1997LoanHoàng Thị401361

17 29/11/1997LuyếnTrần Thị402548

18 16/02/1997LyLê Thị Khánh401059

19 03/11/1997MaiHoàng Thị402362

20 08/08/1995MaiTòng Thị401769

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 023

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 09/11/1996MạnhNguyễn Duy401322

2 23/05/1997MâyTriệu Thị402751

3 12/11/1996MừngLò Thị401962

4 10/06/1996NaHoàng Thị Lê401568

5 04/02/1996NgaBàn Thị400767

6 30/04/1997NgaĐặng Thị400951

7 18/08/1997NgaĐỗ Thu401460

8 13/10/1997NgaNguyễn Thị Hằng401354

9 11/11/1997NgaPhạm Thị402552

10 13/12/1997NgaTrần Thị400755

11 23/05/1997NgânDương Thị Thùy401651

12 30/03/1997NgátLê Thị Hồng402066

13 09/09/1997NgọcVũ Thị402129

14 26/03/1997NguyệtLành Thị Minh402729

15 02/07/1997NguyệtLê Minh402118

16 30/03/1997NhànLê Thị Thanh401803

17 07/10/1996NhậtNguyễn Văn400117

18 15/08/1996NhâuLò Thị401051

19 15/08/1997NhungLê Thị400363

20 28/10/1997NhungPhạm Hồng400646

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 024

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 25/04/1997NhungBùi Thị402706

2 06/01/1997NinhChẩu Thị402246

3 04/04/1997NinhHoàng Thị401245

4 16/02/1996NinhTrần Văn400371

5 05/05/1997PằngGiàng Thị401665

6 05/05/1996PhớLò Thị402870

7 26/07/1995PhươngĐào Thái401567

8 02/09/1997PhươngHoàng Thị401944

9 14/12/1997PhượngPhùng Thị401802

10 26/07/1997QuangLê Thiện402513

11 04/02/1997QuiLương Văn400372

12 20/08/1996QuýPhùng Thị402357

13 09/04/1997QuỳnhHà Thị400846

14 22/10/1997QuỳnhLê Thị402708

15 10/09/1997QuỳnhVũ Hà401027

16 23/08/1996SangĐàm Ngọc401373

17 29/05/1996SoanTriệu Thị Kim400170

18 28/06/1995SơnMạch Hồng401466

19 05/09/1990SơnNguyễn Văn400633

20 27/11/1997SơnPhạm Hồng401456

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 025

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 04/10/1995SơnPhạm Tùng402313

2 16/05/1996SúSùng400570

3 13/03/1997SươngSầm Thị Diệu400441

4 01/11/1997TâmLê Thị Thanh400715

5 27/04/1997ThanhLò Thị400551

6 10/04/1989ThànhMa Văn401167

7 08/02/1997ThảoChu Thị400654

8 04/09/1997ThảoĐinh Thị400146

9 24/02/1997ThảoHoàng Thu402146

10 05/11/1996ThảoPhan Thị Phương400659

11 15/01/1997ThậtBạc Cầm Thị402306

12 26/08/1996ThơmBùi Thị401942

13 05/12/1996ThuLầu A402168

14 28/08/1997ThuLương Thị Lệ400560

15 22/05/1997ThưHoàng Thị Vân402551

16 27/10/1997ThưTrần Thị403161

17 10/09/1997ThúyHoàng Thanh403114

18 22/07/1997ThúyNguyễn Thị Thu400162

19 22/06/1997ThùyTriệu Thị400559

20 09/05/1996ThủySầm Thị Thanh401366

Tổng số 20 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 026

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Nga văn)

1 15/06/1996TìaHạng A401768

2 01/04/1996TrangDương Minh401534

3 26/08/1997TrangLương Thu401415

4 06/02/1997TrangNguyễn Thị401960

5 09/05/1997TrinhLê Thị Tuyết400502

6 05/04/1997TươiLò Thị401114

7 01/09/1995TuyếnLâm Thị400969

8 11/03/1997UyênHoàng Thu400307

9 09/08/1997UyênLò Thị Tố401054

10 26/03/1997VânĐặng Thủy401351

11 03/02/1996VânHoàng Thị402050

12 03/01/1997VânLê Thị Hồng400203

13 11/12/1997XuânVũ Thị402329

14 31/01/1997YênHà Thị400216

15 02/04/1997YếnNguyễn Thị400655

Tổng số 15 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 027

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Trung văn)

1 27/07/1996AnNguyễn Thị Thu402537

2 18/09/1997AnVì Thị Thúy402726

3 13/10/1997AnhĐinh Ngọc401938

4 11/07/1997AnhNguyễn Thị Tú402155

5 27/11/1997BôngChu Thị Huyền403540

6 04/06/1996ChiHoàng Thị Linh401254

7 18/03/1997ChiênHoàng Thị401752

8 15/12/1997ChuyênNguyễn Thị Thu401602

9 15/02/1997CúcVàng Thị401560

10 18/10/1997DươngNguyễn Triều402403

11 30/10/1997DuyênĐỗ Thuỳ400801

12 28/02/1996HàVi Thị400445

13 27/07/1996HảoBùi Văn402766

14 01/05/1997HiếnMạc Thị402744

15 01/10/1997HiểuLương Thị400751

16 14/01/1996HoàiĐỗ Thị403644

17 18/06/1996HoàiLục Minh402571

18 04/11/1997HuệNguyễn Thị401541

19 02/03/1996HuệNguyễn Thị402371

20 14/10/1996HưngHoàng Văn401670

21 11/04/1996HươngPhạm Thị402354

Tổng số 21 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 028

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Trung văn)

1 19/09/1997HườngBàn Thị400342

2 15/08/1996HuyềnĐinh Thị401158

3 04/02/1997HuyềnNguyễn Thị Vân402538

4 21/03/1997KhiêmLường Văn401451

5 02/10/1997KiệmLò Thị401201

6 03/01/1996KiềuĐàm Thị402356

7 13/10/1997LanNguyễn Thị Hoàng401608

8 14/09/1997LanNguyễn Thị Hương402455

9 22/05/1997LenHoàng Thị401552

10 07/07/1997LiênChu Thị402431

11 26/07/1997LinhTrần Diệu401249

12 09/01/1995LựcNguyễn Văn401671

13 11/06/1997NgọcChu Thị401965

14 17/01/1997NguyệtLý Thị Bích401047

15 03/09/1997NguyệtNguyễn Thị Minh411745

16 09/12/1997NhungTriệu Hồng403633

17 15/11/1995PhươngĐinh Thị401669

18 05/05/1995PhươngLò Thị400670

19 02/07/1997PhươngNông Thị403548

20 19/12/1997PhươngTrần Thị Như401926

21 07/09/1997PhượngLê Thị402344

Tổng số 21 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HĐ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ PHÒNG THI SỐ 029

Điểm thi: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn thi: .........................

Ngày thi: .........................

TT Ký tênMã đề thiNgày sinhHọ và tênMã sinh viên Số tờ

(Ngoại ngữ: Trung văn)

1 11/08/1996QuyênNông Thị401151

2 21/04/1996SinhPhạm Thị402008

3 26/05/1997ThanhNguyễn Thị401765

4 06/03/1997ThảoBùi Thị Phương402005

5 29/09/1997ThảoLê Phương402002

6 08/08/1996ThảoLê Thị Bích400657

7 15/09/1997ThảoNguyễn Thị Nguyên401305

8 06/01/1997ThảoNguyễn Thị Thu401207

9 21/11/1997ThảoPhạm Mai401549

10 11/12/1997ThuNguyễn Thị Lệ400157

11 26/11/1997ThươngĐặng Hiền400450

12 19/03/1996ThuýHoàng Minh402416

13 31/12/1996TrangBùi Huyền402760

14 13/07/1997TrangNguyễn Thu401948

15 03/05/1997TrinhĐoàn Thị Phương401350

16 31/03/1996TựĐàm Anh401566

17 12/08/1997TuấnĐặng Anh402703

18 03/04/1996TuấnLương Quốc403319

19 19/08/1996VượngLâm Thị401471

20 30/03/1997VyHoàng Khánh400123

21 10/10/1997XâmNông Thị401744

22 25/09/1997ýBùi Thị Như403641

Tổng số 22 thí sinh Số thí sinh chính thức dự thi: ............... Số bài thi: ............... Số tờ: ...............

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

Các số báo danh vắng: ...................................................................................................................................


